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Câu 1: (2.5điểm) Phân tích đặc điểm dân số nước ta? Nguyên nhân và hậu quả?
Câu 2: (2điểm) Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, những thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển Kinh tế - xã hội của vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ?
Câu 3: (2.5điểm) Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta trong thời kỳ đổi mới? Nêu những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta
Câu 4: (3điểm) 
Cho bảng số liệu sau đây về diện tích đất nông nghiệp, dân số của cả nước và Đồng bằng sông Hồng, năm 2002
	
	Đất nông nghiệp

(nghìn ha)
	Dân số

( triệu người)

	Cả nước
	9406.8
	79.7

	Đồng bằng sông Hồng
	855.2
	17.5


Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước( ta/ha). Nhận xét?
………………………… Hết …………………………
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	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	1
(2.5điểm)
	* Đặc điểm dân số nước ta:
- Số dân đông (2002: 79.7 triệu người, 2007: 85.17 triệu người)

- Gia tăng dân số: Gia tăng dân số nhanh ( Từ năm 1954 – 2003: gia tăng từ 23.8 – 80.9 triệu người) trung bình tăng 1 triệu người/năm, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đang ngày càng giảm. Dân số vẫn ngày càng tăng, gây sức ép rất lớn đến nền kinh tế, xã hội.
- Cơ cấu dân số: Theo tuổi (Cơ cấu dân số trẻ), giới tính đang ngày càng cân bằng, có sự chênh lệch giữa các địa phương.

* Nguyên nhân và hậu quả: 

- Nguyên nhân: Do dân số đông, cơ cấu trẻ nên mặc dù tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh.

- Hậu quả: Gây sức ép đối với tài nguyên - môi trường, kinh tế - xã hội (Khó nâng cao mức sống, mất ổn định xã hội, thất nghiệp…)
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	2
(2điểm)
	      Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, những thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung Du và Miền núi Bắc Bộ 

- Đặc điểm: Địa hình cao, cắt xẻ mạnh, khí hậu có mùa đông lạnh, nhiều khoáng sản, trữ năng thủy điện dồi dào.
- Thuận lợi: Tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa ngành

- Khó khăn: Địa hình bị chia cắt, thời tiết diễn biến thất thường, khoáng sản có trữ lượng nhỏ và điều kiện khai thác phức tạp, xói mòn đất, sạt lở đất, lũ quét…
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	3
(2.5điểm)
	        * Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta trong thời kỳ đổi mới

       Chuyển dịch kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc đổi mới

 - Chuyển dịch cơ cấu ngành: Giảm tỉ trọng Nông lâm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ 

 - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: Hình thành vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động

- Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần
     *Những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta
- Thành tựu: Tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa
- Thách thức: Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, thiếu việc làm, xóa đói giảm nghèo…
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	4
(3điểm)
	* Xử lý số liệu: 

Bình quân đất Nông nghiệp = Đất nông nghiệp/dân số

+ Cả nước: 0.12ha/người

+ Đồng bằng sông Hồng: 0.05 ha/người

* Vẽ đúng biểu đồ cột (Có đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, số liệu)
* Nhận xét:

- Bình quân đất nông nghiệp của ĐBSH thấp hơn nhiều so với trung bình cả nước ( chỉ bằng 41,6% bình quân cả nước)

- Mật độ dân số của ĐBSH cao, quỹ đất hạn chế, gây khó khăn cho phát triển kinh tế.
	0.5
1.5
1.0


